
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Bùi Lành 06/09/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51131722 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

2 F-2 Trần Minh Hùng 24/09/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131564 Quảng Nam Không khám sức khỏe

3 F-3 Nguyễn Văn Hiếu 19/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90900679 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 F-4 Phạm Viết Hiếu 12/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90900658 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 F-5 Nguyễn Văn Mạnh 16/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130622 Nghệ An Không khám sức khỏe

6 F-6 Nguyễn Tiến Cương 05/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131038 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

7 F-7 Nguyễn Văn Quang 15/07/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131083 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

8 F-8 Nguyễn Văn Tĩnh 30/05/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90900676 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 F-9 Nguyễn Văn Hội 04/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90900302 Thái Bình Không khám sức khỏe

10 F-10 Trần Xuân Cường 10/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51131359 Quảng Trị Không khám sức khỏe

11 F-11 Võ Văn Hoài 16/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130926 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

12 F-12 Nguyễn Tiến Trường 21/12/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90902186 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

13 F-13 Nguyễn Vương Quốc 19/05/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90902258 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

14 F-14 Trịnh Tứ Tuấn 22/05/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90900733 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 F-15 Nguyễn Văn Khánh 12/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903308 Quảng Bình Không khám sức khỏe

16 F-16 Lưu Văn Cảnh 15/03/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50800721 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 F-17 Hoàng Văn Minh 02/02/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90201999 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

18 F-18 Phạm Đình Năm 06/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50802876 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

19 F-19 Đoàn Văn Tuấn 08/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903238 Quảng Bình Không khám sức khỏe

20 F-20 Như Trung Xinh 29/12/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90901300 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 F-21 Nguyễn Văn Linh 25/02/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90900739 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 F-22 Cao Thanh Tuấn 06/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131695 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

23 F-23 Trịnh Ngọc Cường 06/02/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51131683 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

24 F-24 Vũ Đình Hải 05/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51132513 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 F-25 Lê Văn Thủy 01/07/1979 Nam
Ngư 

nghiệp
50781042 Nghệ An Khám sức khỏe

26 F-26 Đặng Quốc Bằng 25/10/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90902251 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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27 F-27 Lê Văn Sử 08/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50803356 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

28 F-28 Nguyễn Văn Văn 08/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130468 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 F-29 Phan Văn Cường 02/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90900686 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 F-30 Nguyễn Văn Toàn 02/09/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90900698 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 F-31 Phạm Văn Hải 18/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90900610 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 F-32 Trần Hồng Cường 18/10/1982 Nam
Ngư 

nghiệp
50782917 Quảng Trị Khám sức khỏe

33 F-33 Đặng Văn Dương 02/08/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50800769 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 F-34 Nguyễn Xuân Sơn 08/08/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50800868 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 F-35 Nguyễn Trọng Giang 16/04/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50781540 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

36 F-36 Phan Tiến Hải 06/07/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90902193 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

37 F-37 Hoàng Văn Hoài 23/08/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51131342 Quảng Trị Không khám sức khỏe

38 F-38 Bạch Văn Hảo 01/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130685 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 F-39 Hồ Ngọc Ân 01/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51132005 Nghệ An Không khám sức khỏe

40 F-40 Mai Văn Hậu 07/08/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51131183 Quảng Bình Không khám sức khỏe

41 F-41 Nguyễn Đậu Trà 01/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201352 Nghệ An Không khám sức khỏe

42 F-42 Huỳnh Thành 07/07/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90903848 Quảng Trị Không khám sức khỏe

43 F-43 Nguyễn Anh Tuấn 21/12/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50782222 Quảng Bình Khám sức khỏe

44 F-44 Kiều Tiến Sỹ 24/02/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50803275 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

45 F-45 Võ Thành Long 06/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131764 Bình Định Không khám sức khỏe

46 F-46 Phạm Văn Cường 03/07/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90900649 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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